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 - Trình độ văn 
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 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý Quốc Bảo Làm thuê An Hưng, xã An Phú Trung Nông 12/12 Lý Văn Cây, 1967, Thương binh

Không Tp. HCM An Hưng, xã An Phú lao động tự do Không Đỗ Thị Nga, 1963, Làm thuê

30/4/2004 Kinh Đoàn không

089204001601 Không

Nguyễn Văn Giàu - Sinh viên - 890/9C Tổ 10 Tây Khánh 6 - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Văn Bay, 1965, chết

Không - Phường Long Xuyên - 890/9C Tổ 10 Tây Khánh 6 - Phụ thuộc - Không - Phan Thị Liễu, 1968, làm thuê

29/11/2007 - Không - phường Long Xuyên - Kinh, phật - Đoàn

089207002199

Ngô Hoàng Sang - Làm ruộng - ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh - Trung nông - 9/12 - Ngô Thị Kiều, 1988, Nội trợ

Không - xã Vĩnh Hanh - ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh - Phụ thuộc - Không

24/9/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208001425

Nguyễn Văn Trong Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An Trung nông - 12/12 Nguyễn Văn Trắng, 1968 làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An Công nhân Không Lê Thị Đẹt, chết

20/2/2006 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089206007976  

Chau Rát Bệnh hiểm nghèo ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 1/12 Chau Rết, 1972, làm thuê

Không Tại địa phương ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sa Rương, 1974, làm thuê

10/12/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208000506

Cao Hữu Bằng Chất độc màu Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 1/12 Cao Hữu Phước, 1982, làm thuê

Không da cam Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phạm Hồng Thảo, 1988, làm thuê

03/09/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208010799

Nguyễn Tuấn Cảnh Bệnh U não Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 1/12 Nguyễn Văn Đen, 1971, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Võ Thị Quàn, 1966, làm thuê

11/04/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không

089205003548

Trần Thanh Tấn Đạt Bệnh máu trắng Tổ 3, ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung Nông 10/12 Trần Thanh Tâm, 1971, Buôn bán

Không mục xương Tổ 3, ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Tuyết Hoa, 1970, Buôn bán

01/03/2003 Không Không Kinh, Phật Không Không

089203005897

Trịnh Hoàng Duy Bệnh tim bẩm sinh Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Trịnh Hoàng Vũ, 1981, cán bộ ấp

Không Tại địa phương Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Liêu Thị Thơ, 1983, làm rẫy

17/11/2007 Không Không Kinh, không Không Không

0892070077657

Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc Không Mỹ An, Vĩnh Thạnh Trung - Trung nông 9/12 Nguyễn Hoàng Tùng 1987, Làm ruộng

Không Không Mỹ An, Vĩnh Thạnh Trung - Trung nông Không Âu Thị Thắm 1988, Làm ruộng

10/06/2008 Không  - Kinh Không

089208003284
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Nguyễn Văn Phú Không Mỹ An, Vĩnh Thạnh Trung Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Bình, 1986, Làm ruộng

Không Không Mỹ An, Vĩnh Thạnh Trung Trung nông Không Nguyễn Thị Thêm, 1984, làm ruộng

26/08/2004 Không Kinh Đoàn

089204015493

Võ Văn Chiến Không Mỹ An, Vĩnh Thạnh Trung - Trung nông 9/12 Võ Văn Hòa, 1993, buôn bán

Không Không Mỹ An, Vĩnh Thạnh Trung - Trung nông Không Trần Thị Dứt, 1990, buôn bán

09/01/2009 Không  - Kinh Không

089209012296

Bùi Thạch Thiên  Phụ giúp gia đình  ấp Sóc Triết, xã Cô Tô Trung nông  9/12 Bùi Hoàng Sang 1974 Buôn Bán

Không ấp Sóc Triết, xã Cô Tô ấp Sóc Triết, xã Cô Tô Phụ thuộc Không Trần Thị Minh Tuyết 1974 Nội trợ

 27/03/2004 Kinh, Phật Không

091204016675

Danh Hà Phong Làm ruộng Tổ 3, ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang Trung nông 0/12 Danh Hợi, 1984, Làm ruộng

Không  ấp Ranh Hạt Tổ 3, ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang Nông dân Không Thị Kha, 1981, Làm ruộng

1/1/2008 Khmer,Phật Đoàn Không

091208009334

Lâm Văn Thảo Làm ruộng Tổ 16, ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang Trung nông 0/12 Lâm Văn Tài, 1962, Làm ruộng

không  ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang Tổ 16, ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang Nông dân Không Thị Nhạn, 1968, Làm ruộng

02/06/2008 Kinh, Không Đoàn Không

091208017244

Võ Văn Thắng Làm ruộng Tổ 5, ấp Đường Thét, xã Bình Giang Trung nông 0/12 Võ Văn Toàn, 1985, Làm ruộng

Không ấp Đường Thét, xã Bình Giang Tổ5, ấp Đường Thét, xã Bình Giang Nông dân Không Trịnh Thị Dung, 1982, Làm ruộng

13/3/2004 Kinh, Không Đoàn

091204015532

Văn Thanh Huy Phụ giúp gia đình  Kp 2 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc - Trung nông 10/12 - Văn Văn Quốc, 1976, Buôn bán

Không  Kp 2 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc - Phụ thuộc Không - Trương Thị Kim Hằng, 1978, Nội trợ

25/08/2004 - Kinh, không Không

091204009949

Bùi Văn Tâm Phụ giúp gia đình  Kp 8 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc - Trung nông 9/12 - Bùi Văn Thàng, 1979, Ngư phủ

Không  Kp 8 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc - Phụ thuộc Không - Đào Thị Hồng Thắm, 1985, Nợi trợ

26/05/2008 - Kinh, Không Không - CH, Đào Văn Phúc

091208017781

Lâm Tấn Phát Phụ giúp gia đình Kp Suối Đá Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc - Trung nông 12/12 - Lâm Xê Sên, 1980, Lao động tự do

Không Kp Suối Đá Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc - Phụ thuộc ĐH QTKD - Mai Thị Hồng, 1984, Nội trợ

09/03/2002 - Kinh, không

091202015609

Hồ Ngọc Nam Nhân viên khách sạn  Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc - Trung nông 12/12 - Hồ Văn Lý, 1973, Thợ hồ

Không  Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc - Phụ thuộc Không - Lê Thị Bình, 1982, Làm vườn

11/08/2004 - Kinh, không Không

091204013019

Nghiêu Thanh Liêm Phụ giúp gia đình  Kp 3 Cửa Cạn, Đặc khu Phú Quốc - Trung nông 11/12 - Nghiêu Thuận Nguyên, 1980, làm vườn

Không  Kp 3 Cửa Cạn, Đặc khu Phú Quốc - Phụ thuộc Không - Lâm Thị Lệ, 1984, nội trợ

26/03/2004 - Kinh, không Không

091204004767
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Trương Văn Bửu Làm ruộng Ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa Trung Nông 12/12 Trương Văn Tồn, 1977, Làm ruộng

Không Ấp Vĩnh Hiệp Ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa Nông dân Không Nguyễn Thị Tiệp, 1977,  Làm ruộng

06/12/2003 Không Ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa Kinh, Không Đoàn Không

091203013650

Lê Văn Quy Làm thuê ấp Minh Dũng A, U Minh Thượng,  Trung nông 12/12 Lê Văn Nhựt, 1968 Làm ruộng

Không TP.HCM ấp Minh Dũng A, U Minh Thượng,  Nông dân Không Nguyễn Thị Cam, 1970 Làm ruộng

16/06/2006 Không TP.HCM Kinh, Không Đoàn Không

091206000612

Danh Ni Bút Làm thuê T7, ấp Xà Xiêm xã Bình An Trung nông CĐ SPGD Tiểu học Danh Đọn; 1974; Làm thuê

Không xã Bình An, tỉnh An Giang xã Bình An, tỉnh An Giang Phụ thuộc Không Lâm Thị Nhung; 1976; Làm thuê

15/4/1999 Không xã Bình An, tỉnh An Giang Khmer, Không Đoàn Có vợ con

091099014336

Huỳnh Đức Duy Làm thuê ấp An Ninh, xã Bình An Trung nông 9/12 Huỳnh Đức Vinh; 1970; Làm thuê

Không xã Bình An, tỉnh An Giang xã Bình An, tỉnh An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lệ; 1970; Làm thuê

09/12/2001 Không Phường Bến Nghé,TP HCM Hoa, Không Không Nguyễn Thị Bé; 2001; Nội trợ

091201004911

Ngô Minh Trí Làm thuê T9, ấp Xà Xiêm xã Bình An Trung nông 9/12 Ngô Trọng Thảo; 1975; Làm thuê

Không xã Bình An, tỉnh An Giang xã Bình An, tỉnh An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Được; 1978; Nội trợ

04/4/2002 Không xã Bình An, tỉnh An Giang Kinh, Không Không Không

091202004591

Tô Minh Triết - Học sinh - ấp Tân Bình, xã Châu Thành - Trung nông 11/12 - Tô Quốc Dũng, 1979, Làm ruộng

Không - Cao đẳng nghề KG - ấp Tân Bình, xã Châu Thành - Phụ thuộc Không - Huỳnh Bích Liên, 1984, Nội trợ

10/05/2008 - Không - Cao đẳng nghề KG - Kinh, không Không - Không

091208012771

Hồ Tuấn Phong - Kế toán  khu phố Rạch Giá, phường Rạch Giá - Cư dân đô thị 12/12 - Hồ Minh Phương, 1955, TB 2/4

Không - phường Rạch Giá  khu phố Rạch Giá, phường Rạch Giá - Phụ thuộc Không - Nguyễn Thị Lệ, 1968, buôn bán

09/12/2002 - Không  khu phố Rạch Giá, phường Rạch Giá - Kinh, Không  Đoàn - Không

091202014828

Đoàn Hòa Lộc - Làm ruộng - Ấp Nguyễn Hưởng, xã Long Thạnh - Trung nông 11/12 - Đoàn Hòa Hiệp 1968 Làm ruộng 

Không - Ấp Nguyễn Hưởng - Ấp Nguyễn Hưởng, xã Long Thạnh - Phụ thuộc Không - Trần Thị Mây 1970 Làm ruộng

02/05/2008 - Không - Ấp Nguyễn Hưởng, xã Long Thạnh - Kinh, Không Không - Không

091208009953
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